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DANH MỤC  
(đính kèm Thư mời chào giá ngày 24/7/2024) 

Stt Tên vật tư Đvt 
Số 

lượng  
Ghi chú 

I Mực Laser   394   

1 Ruy băng Epson Lq310 hộp 9 Máy in Epson LQ-310 

2 Mực HP CE 278A hộp 12 Máy in HP laser jet 1536 

3 Mực HP85A hộp 28 Máy in HP Laser 1102 

4 Mực HP12A hộp 15 
Máy in HP Laser Jet 1020, Canon 

LBP 2900,1010 

5 Mực HP80A hộp 18 Máy in HP Laser jet 400 

6 Mực Canon Cartridge 303 hộp 2 
Máy in HP Laser Jet 1020, Canon 

LBP 2900,1010 

7 Mực HP05A hộp 32 Máy in HP laser Jet P2035 n 

8 Mực HP35A hộp 8 Máy in HP Laser Jet 1006 

9 Mực in HP 83A hộp 25 Máy Laser jet pro MFP M225dw 

10 Mực in HP 26A hộp 36 Máy in Laserjet Pro M402dn 

11 Mực máy fax TN 2260 brother hộp 2 Máy fax TN 2260 brother 

12 Mực in CF230A hộp 28 máy in HP M227sdn/M227fdw 

13 Mực in HP 76A hộp 22 Máy in HP laser jet pro M404dn 

14 Mực in TN 2385 brother hộp 17 

Máy in TN 2385 brother, Máy in 

laser đa năng Brother MFC-

L2701DW 

15 Mực Xerox CT202507 hộp 10 Máy photo Fuji-Xerox 

16 Rum máy photo Fuji- Xerox   hộp 3 Máy photo Fuji-Xerox 

17 Mực in HP 93A hộp 1 Máy in HP laser M706n 

18 Mực in HP 107A hộp 2 
Máy in HP laser MFP 135w, Máy in 

HP w1107 A 

19 Mực Toshiba T-2507P-S hộp 2 
Máy photocopy Toshiba e-Studio 

2006 

20 Mực in Canon 337 hộp 3 Máy in Canon Image Class MF221d 

21 Mực in Canon 333 hộp 2 Máy in Canon LBT8780X 

22 Ruy băng Epson Lq590 hộp 9 Máy in Epson LQ-590 

23 Mực in HP CF279A hộp 2 Máy in HP Laserjet pro M12w 

24 Ruy băng Epson PLQ-20M hộp 10 Máy in Epson LQ20M 

25 
Ruy băng mực máy in Zebra 

ZC300 (màu) 
hộp 2 Máy in thẻ Zebra 

26 Mực photo Canon NPG59 hộp 5 Máy in photo Canon 2006N 

27 Mực HP W1510A hộp 17 Máy in M4003DN 

28 Mực in Hp 136A hộp 5 Máy in Hp M211d 

29 Mực MP 6054S hộp 5 Máy photocopy Ricoh MP 5055 

30 Mực máy photo T-5070P hộp 2 Máy photo Toshiba e257 

31 
Ruy băng máy in kim Olivetti 

Pr2 Plus 
hộp 29 Máy in kim Olivetti PR2Plus 

32 Mực in Canon 325 hộp 3 Máy in Canon LBT6030 

33 Ruy băng Fullmark Oki 390 hộp 8 Máy ép in 

34 Ruy băng Fullmark ERC09  hộp 20 Máy hấp, máy rửa y dụng cụ 

II Mực màu   380   

1 Mực CB540A hộp 1 Máy in HP Laser Jet 1215 
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2 Mực CB541A hộp 1 

3 Mực CB542A hộp 1 

4 Mực CB543A hộp 1 

5 Mực CE 310A đen hộp 20 

Máy in HP laser jet CP 1025 
6 Mực CE 311A xanh hộp 18 

7 Mực CE 312A vàng hộp 18 

8 Mực CE 313A đỏ hộp 18 

9 Mực in CF210A đen hộp 1 

Máy in HP Laser jet Pro 200 Color 
10 Mực in CF211A xanh hộp 1 

11 Mực in CF212A vàng hộp 1 

12 Mực in CF213A đỏ hộp 1 

13 Mực in CF 500A đen hộp 50 
Máy in HP Color LaserJet Pro 

M254nw 

Máy in Color Laser Jet Pro M254dw 

14 Mực in CF 501A xanh hộp 22 

15 Mực in CF 502A vàng hộp 22 

16 Mực in CF 503A đỏ hộp 22 

17 Mực in HP 206A đen hộp 30 Máy in HP Color LaserJet Pro M255 

series, HP Color LaserJet Pro MFP 

M282 series, HP Color LaserJet Pro 

MFP M283 series 

18 Mực in HP 206A xanh hộp 28 

19 Mực in HP 206A vàng hộp 28 

20 Mực in HP 206A đỏ hộp 28 

21 

Mực in Canon Cartridge 045 

Black 
hộp 

1 

Máy in Canon Cartridge 045 Starter 
22 

Mực in Canon Cartridge 045 

Cyan 
hộp 

1 

23 

Mực in Canon Cartridge 045 

Yellow 
hộp 

1 

24 

Mực in Canon Cartridge 045 

Magenta 
hộp 

1 

25 Mực in HP CN053AA Black hộp 0 

Máy in HP Officejet 7110 
26 Mực in HP CN054AA Cyan hộp 0 

27 Mực in HP CN055AA Magenta hộp 0 

28 Mực in HP CN056AA Yellow hộp 0 

29 

Mực in HP 416A (w2040A) 

Black 
hộp 

15 

Máy in HP LaserJet Pro M454dn 
30 

Mực in HP 416A (w2041A) 

Cyan 
hộp 

15 

31 

Mực in HP 416A (w2042A) 

Yellow 
hộp 

15 

32 

Mực in HP 416A (w2043A) 

Magenta 
hộp 

15 

33 

Mực in HP 119A Cyn Original 

Laser Toner 
hộp 

1 

Máy in HP Color Laser 150nw 
34 

Mực in HP 119A Blk Original 

Laser Toner 
hộp 

1 

35 

Mực in HP 119A Ylw Original 

Laser Toner 
hộp 

1 

36 

Mực in HP 119A Mgn Original 

Laser Toner 
hộp 

1 

III Mực nạp   6.146   

1 
Nạp mực in các loại hộp 

2700 

Sử dụng cho mực HP, Canon , 

Borther. 
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2 
Drum các loại cái 

1050 

Sử dụng cho mực HP, Canon , 

Borther. 

3 
Từ các loại cái 

1150 

Sử dụng cho mực HP, Canon , 

Borther. 

4 
Gạt các loại cái 

1050 

Sử dụng cho mực HP, Canon , 

Borther. 

5 Chip 107A cái 2 Sử dụng cho mực HP 107A 

6 Chip 76A cái 170 Sử dụng cho mực HP 76A 

7 Chip CF279 cái 10 Sử dụng cho mực HP CF279 

8 Chip mực HP W1510A cái 12 Sử dụng cho mực HP W1510A 

9 Chip mựcHp 136A cái 2 Sử dụng cho mực HP 136A 

IV Tem và mực in mã vạch   4.727   

1 Tem 2 loại tốt (50x20mm) cuộn 600 
Barcode Label, kích thước 

110mmx100m 

2 Tem 3 (35x22mm) cuộn 40 
Barcode Label, kích thước 

110mmx100m 

3 Tem 4 (25x15mm) cuộn 2 
Barcode Label, kích thước 

110mmx100m 

4 Mực in mã vạch (outside) cuộn 350 
Mực ribbon màu đen, kích thước 

110mmx300m 

5 Mực in mã vạch cuộn 200 
Mực ribbon màu đen, kích thước 

110mmx300m 

6 Mực in mã vạch (inside) cuộn 250 
Mực ribbon màu đen, kích thước 

110mmx450m 

7 Mực in mã vạch cuộn 190 
Mực ribbon màu đen, kích thước 

110mmx450m 

8 Giấy in nhiệt cuộn 1300 Kích thước: 80mmx50m 

9 Tem 1 dài (110mmx420mm) cuộn 1 
Barcode Label, kích thước 

110mmx100m 

10 
Tem 2 Tốt (55mmx35mm) có in 

logo 
cuộn 1 

Barcode Label, kích thước 

110mmx100m 

11 
Tem 2 Tốt (78mmx50mm) có in 

logo 
cuộn 10 

Barcode Label, kích thước 

110mmx100m 

12 Tem 1 (100x75mm) có in logo cuộn 1 
Barcode Label, kích thước 

110mmx100m 

13 Tem 1 (100x100mm) cuộn 500 
Barcode Label, kích thước 

110mmx100m 

14 Tem 1 âm (100x100mm) cuộn 120 
Barcode Label, kích thước 

110mmx100m 

15 
Tem 2 loại thường (54x25mm) 

cuộn lớn 
cuộn 130 

Barcode Label, kích thước 

110mmx100m 

16 
Tem 2 loại thường (54x25mm) 

cuộn nhỏ 
cuộn 200 

Barcode Label, kích thước 

110mmx50m 

17 Tem 3 in nhiệt (35x22mm) cuộn 2 
Barcode Label, kích thước 

110mmx100m 

18 Tem 4 in nhiệt (25x15mm) cuộn 300 
Barcode Label, kích thước 

110mmx50m 

19 
Tem 2 in nhiệt loại thường 

(54x25mm) cuộn nhỏ 
cuộn 500 

Barcode Label, kích thước 

110mmx50m 

20 Tem 1 (90x50mm) in nhiệt cuộn 10 
Barcode Label, kích thước 

110mmx50m 

21 Tem 1 (90x50mm) thường cuộn 20 
Barcode Label, kích thước 

110mmx50m 
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